
KHỐI 2 - TUẦN 20 

 
BÀI ÔN THỨ HAI (21/02/2022) 

Tiếng việt: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài:  Con dường làng ( trang 18, SGK 

Tiếng Việt 2 tập 2) và bài Bên cửa sổ ( trang 21, SGK Tiếng Việt 2 tập 2) 

 

Toán:  

 

 

Bài 1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:  
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Bài 2. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài giải 
 

………………………………………………………………………..: 
 

……….. x    ………= ………. ( quả ) 
 

Đáp số :   …..   quả 

 

BÀI ÔN THỨ BA (22/02/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm  

a) ch hay tr   :  đôi …….ân màu …..ắng 

b) ong hay ông : cá b… .. quả b… 

Bài 2. Tìm và viết những từ ngữ nêu tên sự vật trong tranh:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………. …………………….. ………………………. 

 

 

Bài 3. HS nghe viết  

Bên cửa sổ  

                Nhà mới của Hà có cửa sổ hướng ra vườn cây. Ngồi bên cửa sổ, Hà thấy bao 

nhiêu điều lạ. 



                Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, đậu trên ngọn 

cây.Tiếng hót của chúng như những chuỗi vàng lọc nắng bay dến với Hà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ TƯ (23/02/2022) 
A. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Tích của hai thừa số 2 và 7 là : 
 

A. 21 B. 14 C. 16 D. 18 

 

Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 l × 8 là: 

 

A. 48 B. 42 C. 40 D. 40 l  
 

Câu 3. Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa, khi đó 5 đôi đũa có số chiếc đũa là:  
 

A. 20 chiếc B. 10 chiếc C. 7 chiếc D. 15 chiếc 
 
 

Câu 4. Một bông hoa có 5 cánh. Vậy 6 bông hoa có số cánh hoa là:  
 

A. 20 cánh B. 40 cánh C. 30 cánh D. 25 cánh 
 

 

Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 8 = 10 , thừa số là: 
 

A. 5 và 8 B. 5 và 10 C. 10 và 5 D. 5,8, 10 

       
 
 
 



        B. Viết phép cộng sau đó chuyển thành phép nhân tương ứng ở mỗi hình:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 + 3 = 3 x 2 ………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………… ……………………………… 

 
 

 

                           BÀI ÔN THỨ NĂM (24/02/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

Viết 4 – 5 câu về một việc làm hằng ngày của thầy cô dựa vào gợi ý: 

- Giới thiệu việc làm của thầy cô. 

- Các bước thầy cô thực hiện công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 21/02/2022) 

 

 

 

Bài 2. Một cái giỏ đựng 4 quả táo. Hỏi 5 cái giỏ đựng bao nhiêu quả táo ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài giải 
 

Số quả táo 5 cái giỏ đựng là : 
 

             4 x   5   =  20  ( quả ) 
 

Đáp số : 20  quả 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA ( 22/02/2022) 

 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm  

a) ch hay tr   :  đôi chân màu trắng 

b) ong hay ông : cá bông quả bóng 

Bài 2. Tìm và viết những từ ngữ nêu tên sự vật trong tranh:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……xe máy…….. …………cá sấu…………..                                  ……đèn lồng………. 
 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 23/02/2022) 



 

 

Câu 1. Tích của hai thừa số 2 và 7 là : 
 

    B. 14  

 

Câu 2. Kết quả của phép tính: 5 l × 8 là: 

 

  D. 40 l 
 
 

Câu 3. Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa, vậy 5 đôi đũa có số chiếc đũa là:  
 

  B. 10 chiếc   
 

Câu 4. Một bông hoa có 5 cánh. Vậy 6 bông hoa có số cánh hoa là: 
   C. 30 cánh  
 

 

Câu 5. Trong phép nhân: 5 x 8 = 10 , thừa số là: 
 

    A. 5 và 8  

       
 
 
 
        B. Viết phép cộng sau đó chuyển thành phép nhân tương ứng ở mỗi hình:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 + 3 = 3 x 2 ………4  +  4 = 4 x 2……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        ……1 + 1 =  1 x 2……                          ……5  +  5 = 5 x 2…… 


